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HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU 04/KHCN-NV

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Khái niệm, phương pháp tính

Nhiệm vụ KH&CN là những vấn đề KH&CN cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển KH&CN. Nhiệm vụ KH&CN được tổ chức dưới hình thức: đề tài, đề án, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng của tổ chức KH&CN và các hình thức khác(
).

Nhiệm vụ KH&CN theo tình trạng tiến hành là nhiệm vụ KH&CN đã được phê duyệt và đang được triển khai thực hiện trong thực tế tính tại thời điểm thuộc kỳ báo cáo bao gồm:


+ Nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt mới trong năm; 


+ Nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp từ năm trước.

Nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu là những nhiệm vụ đã được Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thành lập theo quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền (Ví dụ: Hội đồng cấp quốc gia đối với nhiệm vụ cấp quốc gia; Hội đồng cấp bộ đối với nhiệm vụ cấp bộ). Không tính những nhiệm vụ cấp quốc gia và cấp bộ mới chỉ qua bước nghiệm thu cấp cơ sở;

Nhiệm vụ KH&CN đã đưa vào ứng dụng là nhiệm vụ KH&CN đã có ứng dụng kết quả thực hiện được quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng số nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong năm. Tổng số cột 1 sẽ bằng số đang tiến hành (cột 3 + cột 4). 

Cột 2: Ghi số nhiệm vụ KH&CN do cán bộ nữ làm chủ nhiệm. Chỉ tính khi chủ nhiệm nhiệm vụ là nữ, không tính nếu chỉ có cán bộ nữ trong danh sách thành viên thực hiện chính.

Cột 3-6: Ghi số nhiệm vụ KH&CN theo tình trạng tiến hành bao gồm: số nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành (trong đó được chia theo số phê duyệt mới trong năm và số chuyển tiếp từ năm trước), số được nghiệm thu và số đã đưa vào ứng dụng. 

Chỉ tính những nhiệm vụ KH&CN mà đơn vị báo cáo là đơn vị quản lý nhiệm vụ và quản lý kinh phí.

Mục 1. “Tổng số nhiệm vụ KH&CN”: Ghi số nhiệm vụ KH&CN theo số đề tài/đề án KH&CN và dự án KH&CN.

Mục 2. “Chia theo cấp quản lý”: Ghi lượng nhiệm vụ KH&CN theo cấp quản lý: Cấp quốc gia; cấp bộ; cấp tỉnh; cấp cơ sở.

Mục 3. “Chia theo lĩnh vực nghiên cứu”: Gồm 6 lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học nhân văn.

Mục 4. “Chia theo mục tiêu kinh tế-xã hội”: Tính số lượng nhiệm vụ theo mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu, chỉ tính đến cấp 1 theo Bảng phân loại mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN.
3. Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN
Cột 1. “Tên nhiệm vụ KH&CN”: Ghi tên nhiệm vụ KH&CN theo tên đề tài/dự án KH&CN và chương trình KH&CN.

Cột 2. “Loại hình nhiệm vụ”: Ghi loại hình: Đề tài; Dự án; Chương trình.

Cột 3. “Loại hình nghiên cứu của đề tài/dự án”: Ghi nghiên cứu: Cơ bản; Ứng dụng; Triển khai.

Cột 4. “Cấp quản lý”: Ghi theo cấp quản lý: Cấp quốc gia; cấp bộ; cấp tỉnh; cấp cơ sở.

Cột 5. “Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài/dự án”: Ghi tên cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài/dự án.

Cột 6. “Thời gian thực hiện”: Ghi thời gian thực hiện từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm.

Cột 7. “Tình hình thực hiện trong năm báo cáo”: Ghi đang triển khai; Đã nghiêm thu.

4. Thông tin nhiệm vụ KH&CN đã đạt được hiệu quả kinh tế
Cột 1. “Tên nhiệm vụ KH&CN”: Ghi tên nhiệm vụ KH&CN theo tên đề tài/dự án KH&CN và chương trình KH&CN.

Cột 2. “Cấp quản lý”: Ghi theo cấp quản lý: Cấp quốc gia; cấp bộ; cấp tỉnh; cấp cơ sở.

Cột 3. “Lĩnh vực nghiên cứu”: Ghi lĩnh vực nghiên cứu gồm 6 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học nhân văn.

Cột 4. “Thời gian bắt đầu ứng dụng”: Ghi thời điểm bắt đầu ứng dụng Đề tài/Dự án/Chương trình vào sản xuất hoặc thực tiễn.
Cột 5. “Hiệu quả kinh tế”: Ghi tổng số tiền thực tế về việc ứng dụng Đề tài/Dự án/Chương trình.
� Số liệu này là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực, xác định mức độ đóng góp của từng đơn vị vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Việc điền biểu một cách đầy đủ và chính xác sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và minh bạch, phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn của thành phố.


� Luật Khoa học và Công nghệ 2013 





